Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 I. Giới thiệu chung về gói thầu 
· Tên gói thầu: Mua xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung.
· Dự toán: Mua xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ và xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung. 
· Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật 
1. Yêu cầu: 
· Hàng hóa mới 100% sản xuất năm 2025, đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
· Đối với hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa (CO); giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa (CQ) (Có cam kết cung cấp tài liệu chứng minh kèm theo bằng bản gốc hoặc bản chứng thực). 
· Đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải có phiếu xuất xưởng và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (Có cam kết cung cấp tài liệu chứng minh kèm theo bằng bản gốc hoặc bản chứng thực). 
· Hàng hóa sản xuất phải chính hãng, thông số kỹ thuật đầy đủ, bao gồm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo (ghi rõ nhãn mác, hãng sản xuất, không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, sở hữu nhãn mác của Việt Nam và quốc tế (Có cam kết kèm theo). 
· Cung cấp catalogue của các thiết bị, hàng hóa trong gói thầu (tiếng Việt hoặc được dịch sang tiếng Việt). 
· Có cam kết cung cấp các giấy tờ sau: 
+ Bộ chứng từ để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu: Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Phiếu bảo hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo trì bảo dưỡng của hàng hóa thiết bị 
+ Bảng thông số kỹ thuật vật liệu của nhà sản xuất. 
+ Bản test xuất xưởng. 

2. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa:  
2.1. Đặc tính và thông số kỹ thuật xe ô tô 8 chỗ
	Tên gọi
	Thông số kỹ thuật

	Loại xe 
	Ô tô Toyota Innova Cross 2.0V hoặc tương đương, xe 8 chỗ, màu sơn đen

	Số chỗ ngồi
	8 chỗ (7 ghế cho người ngồi + 01 ghế người lái)

	Năm sản xuất
	2025

	Nơi sản xuất
	Nhập khẩu

	Chất lượng
	Mới 100%

	Động cơ 
	M20A-FKS hoặc tương đương

	Dung tích xy lanh
	1987 cm3 (± 1%)

	Nhiên liệu
	Xăng

	Hộp số
	Tự động vô cấp CVT

	Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm)
	≥ 4755 x 1845 x 1790

	Chiều dài cơ sở (mm)
	≥ 2850

	Khoảng sáng gầm xe
	≥ 170 mm

	Dẫn động
	Dẫn động cầu trước

	Hệ thống treo (trước/sau)
	Độc lập/ Thanh dầm xoắn

	Phanh (trước, sau)
	Đĩa

	Phanh tay 
	Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động

	Bán kính vòng quay tối thiểu
	5.67 m (± 2%)

	Vỏ và mâm xe
	215/60R17 (± 2%)

	Khối lượng không tải
	≥ 1575 kg

	Khối lượng toàn tải
	≥ 2250 kg

	Công suất cực đại
	≥ 128/6600 (Kw/rpm)

	Mô men xoắn cực đại
	≥ 205/4500-4900  (N.m/rpm)

	Tiêu chuẩn khí xả
	Euro 5 hoặc tương đương

	An toàn
	Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điên tử (VSC), khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), hệ thống kiểrm soát lực kéo (TRC), camera toàn cảnh (TPWS), cảm biến lùi, cảm biến góc trước sau, 6 túi khí

	Đèn trước
	Đèn chiếu gần, Đèn chiếu xa: LED

	Gương chiếu hậu
	Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ LED, gập điện tự động

	Đèn báo phanh trên cao
	LED

	Tay lái
	3 chấu, chất liệu da, chỉnh tay 4 hướng, có lẫy chuyển số

	Bảng đồng hồ trung tâm
	Màn hình màu TFT 7.0 inch

	Hệ thống điều hòa
	Tự động, có cửa gió sau

	Hệ thống âm thanh
	Màn hình cảm ứng 10.1 inch, kết hợp điện thoại thông minh, 6 loa

	Ghế
	Da
Ghế lái: Chỉnh điện 8 hướng
Ghế hành khách: Chỉnh cơ 4 hướng

	Phụ kiện kèm theo xe
	Con đội, tay quay con đội, dụng cụ mở bánh xe, bánh dự phòng, bộ chìa khóa, sách hướng dẫn sự dụng xe, sổ bảo dưỡng, bảo hành.

	Bảo hành
	60 tháng hoặc 150.000 km, tính điều kiện nào đủ trước


2.2. Danh mục các phụ kiện xe 
	STT
	Hạng mục
	Ghi chú

	1
	Phim cách nhiệt 3M
	Có

	2
	Phủ gầm
	Có

	3
	Lót sàn nhựa đúc
	Có

	4
	Camera hành trình ghi hình trước sau Vietmap
	Có

	5
	Android Box Vietmap BS10
	Có

	6
	Bệ bước chân
	Có



2.3. Danh mục các dịch vụ đi kèm
	STT
	Hạng mục
	Ghi chú

	1
	 Lệ phí trước bạ 
	Có

	2
	Phí cấp biển số xe
	Có

	3
	Phí đăng kiểm
	Có

	4
	Phí bảo trì đường bộ 1 năm
	Có

	5
	Phí bảo hiểm trách nhiệm nhân sự 1 năm
	Có

	6
	Bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm
	Có

	7
	Phí dịch vụ
	Có




Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa/dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa dự  thầu so với yêu cầu của E-HSMT. 
3. Yêu cầu chung: 
· Nhà thầu cần nêu rõ đầy đủ chi tiết các đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất và có gửi kèm Cataloge của hàng hóa để đối chiếu. 
· Cam kết hỗ trợ của hãng sản xuất hoặc đại lý ủy quyền (đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu trong và sau thời gian bảo hành hàng hóa về việc thực hiện các dịch vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, sửa chữa cung cấp phụ tùng thay thế; 
· Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải đuợc vận chuyển đến đúng địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. 
· Yêu cầu về bảo hành: Thời hạn bảo hành tối thiểu 05 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. 
4. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
· Kiểm tra và vận hành thử hàng hóa trước khi nghiệm thu. 
· Sau khi vận hành chạy thử, nhà thầu phải tổ chức huấn luyện vận hành sử dụng cho đơn vị thụ hưởng sử dụng. 
· Chi phí kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu.
